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           Năm học: 2022-2023           Môn: GDCD 9                                

    Thời gian: 45 phút
I/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	   Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chí công vô tư
	Biết được thế nào là chí công vô tư, người chí công vô tư, ý nghĩa của chí công vô tư.
Câu nói thể hiện chí công vô tư.
	
	Xác định việc làm thể hiện chí công vô tư.
	
	
	
	
	
	

	Tự chủ
	Biết được thế nào là người tự chủ, biểu hiện của tự chủ và ý nghĩa tự chủ.
	
	Xác định câu ca dao thể hiện tính tự chủ.
Hiểu được việc làm thể hiện tính tuej chủ.
	
	
	
	
	
	

	Dân chủ và kỉ luật
	Biết được thế nào là dân chủ .
Mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật.
	
	Xác định được việc làm thể hiện tính dân chủ và kỉ luật
	
	
	
	
	
	

	Bảo vệ hòa bình
	Biết thế nào là hòa bình và bảo vệ hòa bình.
Biết được trách nhiệm bảo vệ hòa bình.
	
	Xác định việc làm bảo vệ hòa bình.
Nhận định được ý kiến nói về chiến tranh và hòa bình.
	
	
	Đánh giá về việc làm của người khác
	
	Liên hệ bản thân
	

	TS câu

TS  điểm

Tỉ lệ %
	16
4
40%
	
	12
3
30%
	
	
	½ + ½
2

20%


	
	½ + ½

1
10%


	28
10

100%


II. ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) 

Câu 1. Hành vi nào sau đây thể hiện phẩm chất chí công vô tư ?

A. Không tham gia phong trào vì sợ mất thời gian.

B. Lúc nào cũng quan tâm đến lợi ích của cá nhân.
C. Chỉ chơi thân với những bạn nghe theo mình 


D. Dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo.
Câu 2. Người chí công vô tư là người luôn sống...

A. ích kỉ, hẹp hòi.



B. mánh khoé, vụ lợi.

C. gió chiều nào, xoay chiều nấy.
D. công bằng, chính trực.
Câu 3. Người có đức tính chí công vô tư sẽ đem lại ý nghĩa gì?

A. Luôn luôn được mọi người kính trọng, vị nể.           
B. Bị mọi người xa lánh.
C. Mọi người chê cười, xa lánh.                                      
D. Luôn được mọi người ganh tị.
Câu 4: Ý kiến nào dưới đây thể hiện chí công vô tư?

A. Cần thẳng thắn phê bình lỗi sai của người khác để họ sửa chữa.
B. Cán bộ lớp đương nhiên là người chí công vô tư.

C. Luôn nhận định theo số đông là chí công vô tư. D. Đừng bao giờ nêu khuyết điểm của người khác trước tập thể.

Câu 5. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Phải để việc công, việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà”. Câu nói đó nói đến đức tính nào ?

A. Trung thành. 

B. Chí công vô tư. 

C. Thật thà. 

D. Tiết kiệm.

Câu 6: Trong giờ sinh hoạt lớp, vì chơi thân với E nên bạn lớp trưởng Q bao che lỗi cho E, không báo cáo với cô giáo chủ nhiệm. Việc làm đó thể hiện điều gì?

A. Q là người trung thực.


B. Q là người không công bằng.
C. Q là người láu cá.


D. Q là người khiêm nhường.

Câu 7. Trường hợp nào dưới đây thể hiện chí công vô tư?

A. Bạn Q cho H chép bài trong giờ kiểm tra vì H là lớp trưởng.

B. Bạn M nói xấu bạn N vì N thường phê bình mình.

C. Lớp trưởng K phê bình thẳng thắn khi T thường xuyên đi muộn dù T là bạn thân.
D. Bạn P chỉ giúp đỡ các bạn nếu thấy có lợi cho bản thân.

Câu 8. Khi giải quyết công việc người chí công vô tư luôn trọng điều gì?

A. Thiên vị bạn bè và người thân.                         B. Nhường nhịn người khác.
C. Lẽ phải và sự công bằng.                                  D. Giúp đỡ người khác.
Câu 9. Người biết tự chủ là người…

A. làm chủ được suy nghĩ. 

B. làm chủ được hành vi.

C. làm chủ được tình cảm.

D. làm chủ dược suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình.
Câu 10. Dòng nào dưới đây không phải ý nghĩa của đức tính tự chủ?

A. Tự chủ là một đức tính quý giá.

B. Con người biết sống đúng đắn, biết cư xử có đạo đức, có văn hóa.
C. Giúp ta đứng vững trước những tình huống khó khăn và những thử thách, cám dỗ.
D. Góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh. 
Câu 11. Câu ca dao “ Dù ai nói ngả nói nghiêng 


Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”  thể hiện đức tính gì?

A. Tự chủ.
B. Chí công vô tư.

C. Dân chủ.

D. Kỉ luật.

Câu 12. Biểu hiện của người biết tự chủ là...
A. Bình tĩnh, tự tin trong mọi việc.                  B. Luôn làm theo ý kiến của người khác.

C. Bực tức khi bị người khác góp ý, phê bình. D. Bảo vệ ý kiến của mình trong mọi trường hợp.

Câu 13. Một bạn trong lớp nhờ em làm giúp bài tập về nhà môn Toán và hứa tặng em một thẻ chơi game. Là người tự chủ, trong trường hợp đó em sẽ làm gì?

A. Không đồng ý và kể chuyện này với mọi người.
B. Động viên, hướng dẫn để bạn tự làm bài. 
C. Làm bài tập giúp bạn vì bạn không tự làm được.

D. Làm bài tập giúp bạn để nhận thẻ chơi game.
Câu 14. Em gái em đùa nghịch làm hỏng món đồ rất có ý nghĩa của em. Là người tự chủ trong trường hợp đó em sẽ cư xử như thế nào?

A. Mách bố mẹ.

B. Bình tĩnh nói chuyện với em.
C. Yêu cầu em mua đền món đồ.

D. Nghĩ cách trả thù lại em.

Câu 15. Dân chủ là mọi người được làm điều gì?

A. Làm những gì mình muốn.                      
B. Làm chủ suy nghĩ, tình cảm của mình.

C. Làm chủ công việc của tập thể và xã hội. 
D. Quyết định công việc của mình và của người khác.
Câu 16. “Khi bàn bạc công việc gì xong, đã quyết định thì phải triệt để thi hành”. Câu nói trên của Bác Hồ đề cập đến các nguyên tắc nào trong hoạt động tập thể ?

A. Dân chủ và quy ước.



B. Pháp luật và dân chủ.
C. Dân chủ và kỷ luật.



D. Pháp luật và kỷ luật.

Câu 17. Trong những ý kiến sau, ý kiến nào đúng nhất về mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật?

A. Là mối quan hệ gắn bó.

B. Là mối quan hệ một chiều.

C. Là mối quan hệ hai chiều.

D. Là mối quan hệ mật thiết.
Câu 18. Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về dân chủ và kỉ luật?

A. Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh của tập thể.
B. Kỉ luật sẽ làm hạn chế quyền dân chủ của mỗi người.

C. Dân chủ và kỉ luật là hai phạm trù không thể song song cùng tồn tại.

D. Học sinh lớp 9 không thể phát huy quyền dân chủ vì các em chưa đủ 18 tuổi.

Câu 19. Hành vi nào sau đây thể hiện tính dân chủ?

A. Viết đơn xin phép khi nghỉ học. 

B. Học sinh được tham gia ý kiến cho kế hoạch đầu năm học

C. Cán bộ thực hiện việc tố cáo những hành vi trái pháp luật 

D. Mang theo đầy đủ các dụng cụ bảo hộ khi lao động sản xuất
Câu 20. Việc làm nào dưới đây không phát huy được tính dân chủ trong tập thể và cộng đồng xã hội?

A. Mỗi cá nhân được kiểm tra, giám sát công việc chung của tập thể.

B. Công dân được quyền khiếu nại, tố cáo những việc làm sai trái của cán bộ Nhà nước.
C. Mọi người đều có quyền đóng góp ý kiến nhưng quyết định là do cấp trên. 
D. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Câu 21. Trong cuộc họp tổ dân phố, ông N là trưởng tổ dân phố, vì ông V mâu thuẫn với ông N nên trong cuộc họp về vấn đề vệ sinh môi trường khi dân phố ông N đã không cho ông V phát biểu ý kiến. Việc làm của ông N thể hiện điều gì?

A. Người tự chủ.



B. Người trung thực.

C. Người thật thà.



D. Thiếu dân chủ
Câu 22. Trong các hoạt động của lớp, bạn lớp trưởng luôn đưa ra quyết định và yêu cầu các bạn thực hiện theo. Nếu là một thành viên trong lớp đó, em sẽ làm gì để phát huy tính dân chủ và kỉ luật?
A. Không tham gia các hoạt động của lớp.

B.  Nghe theo mọi quyết định của lớp trưởng.

C. Cãi nhau để phản đối ý kiến của lớp trưởng.

D. Thẳng thắn góp ý để bạn lớp trưởng rút kinh nghiệm.
Câu 23. Tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang được gọi là…
A. hòa giải.

B. hòa hiếu.

C. hòa bình.

D. hòa hoãn.
Câu 24. Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện lòng yêu hòa bình?
A. Khiêu khích, kích động bạn bè trong lớp.

B. Dùng thương lượng để giải quyết sự việc.
C. Tham gia các nhóm, hội chống phá hòa bình.
D. Xúi giục bạn bè làm điều xấu.
Câu 25. Giữ gìn xã hội bình yên, dùng thương lượng và đàm phán để giải quyết các mâu thuẫn không để xẩy ra chiến tranh hoặc xung đột vũ trang được gọi là...
A. Bảo vệ hòa bình.




B. Bảo vệ pháp luật.

C. Bảo vệ đất nước.




D. Bảo vệ nền dân chủ.
Câu 26. Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của ai?

A. Những nước đang phát triển.



B. Tất cả các quốc gia trên thế giới.

C. Những nước đang có chiến tranh


D. Chỉ những nước lớn.

Câu 27. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về chiến tranh và hòa bình?

A. Chiến tranh là thảm họa của loài người.

B. Hòa bình chỉ là khát vọng của một số nước đang có chiến tranh. 
C. Chiến tranh gây ra nhiều nỗi đau cho con người.

D. Mọi người đều có quyền được sống trong hòa bình.

Câu 28. Để thể hiện lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hàng ngày, em không chấp nhận việc làm nào dưới đây?

A. Khoan dung với mọi người xung quanh.

B. Không chơi với người khác tôn giáo với mình. 
C. Tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè quốc tế.

D. Giải quyết mâu thuẫn cá nhân bằng thương lượng.

B. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. Chủ nhật, Hằng được mẹ cho đi chơi phố. Qua các cửa hiệu có nhiều quần áo mới đúng mốt, bộ nào Hằng cũng thích, em đòi mẹ mua hết bộ này đến bộ khác làm mẹ rất bực mình. Buổi đi chơi phố mất vui. 
a/ Em hãy nhận xét việc làm của Hằng? (1 điểm)
b/ Em sẽ khuyên Hằng như thế nào? (0,5 điểm)
Câu 2. Hôm đó, ở trường THCS A xảy ra một sự việc đáng buồn. Mấy bạn nữ lớp 9A đánh hội đồng bạn B chỉ vì lý do “trông thấy ghét”. Đáng buồn hơn nữa là một số bạn chứng kiến cảnh đó chỉ đứng xem, không ai can ngăn hay có ý kiến gì.

a/ Em có tán thành những hành vi trên không? Vì sao? (1 điểm)

b/ Nếu chứng kiến sự việc đó, em sẽ làm gì? (0,5 điểm)   
III. HƯỚNG DẪN CHẤM 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	D
	D
	A
	A
	B
	B
	C
	C
	D
	D
	A
	A
	B
	B


	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	C
	C
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	B
	B
	B


B. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1. Câu 1. Chủ nhật, Hằng được mẹ cho đi chơi phố. Qua các cửa hiệu có nhiều quần áo mới đúng mốt, bộ nào Hằng cũng thích, em đòi mẹ mua hết bộ này đến bộ khác làm mẹ rất bực mình. Buổi đi chơi phố mất vui. 
a/ Em hãy nhận xét việc làm của Hằng? (1 điểm)
b/ Em sẽ khuyên Hằng như thế nào? (0,5 điểm)
Giải: 
a/ Việc làm của Hằng thể hiện Hằng là một người thiếu tự chủ. Hằng đã không biết tự kiềm chế những ham muốn của bản thân, chỉ hành động theo ý muốn của mình mà không quan tâm đến cảm nghĩ của người khác (1đ).
b/ Hằng cần phải biết làm chủ cảm xúc của bản thân, chỉ nên đưa ra và bàn với mẹ để mua một vài bộ mà mình thích nhất (0,5đ)
Câu 2. Hôm đó, ở trường THCS A xảy ra một sự việc đáng buồn. Mấy bạn nữ lớp 9A đánh hội đồng bạn B chỉ vì lý do “trông thấy ghét”. Đáng buồn hơn nữa là một số bạn chứng kiến cảnh đó chỉ đứng xem, không ai can ngăn hay có ý kiến gì.

a/ Em có tán thành những hành vi trên không? Vì sao? (1 điểm)

b/ Nếu chứng kiến sự việc đó, em sẽ làm gì? (0,5 điểm)   
Giải:
a/ Không tán thành (0,5đ) . Vì đó là những hành vi không biết sống hòa bình, thể hiện sự thiếu tôn trọng bạn bè, thờ ơ trước hành vi sai trái (0,5đ).
b/ Nếu chứng kiến sự việc đó, em sẽ can ngăn các bạn. Nếu không được em sẽ báo cho thầy cô hoặc nhà trường (0,5đ).
